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GIAO DỊCH TÀI CHÍNH DÀNH CHO LUẬT SƯ
Tóm tắt

Ngày 13/3/2006 – 24/3/2006 đã diễn ra khóa học “Giao dịch tài chính dành cho các luật sư” do IMF tổ chức tại Học viện Vienna (JVI), Áo. Khóa học đề cập đến một số kiến thức về Tài chính Ngân hàng như: Các quy định pháp lý về Ngân hàng Trung ương; Hoạt động thanh tra Ngân hàng; Dự án tài chính; Những hợp tác công và tư nhân (PPP); Tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng; Hệ thống rủi ro; Các công cụ phái sinh; Các giao dịch tài chính; Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài - Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế và cấu trúc của IMF. Nội dung khoá học do chị Đặng Tuyết Chinh và Thái Thị An Hoa tóm tắt và báo cáo để bạn đọc tham khảo.

NỘI DUNG
I/ Mục tiêu của khóa học: 

Đây là Chương trình giành riêng cho những quốc gia đang phát triển và chuyển đổi, với mục tiêu là giúp các học viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về tài chính – ngân hàng như đã nêu ở phần trên; Tiếp cận và nắm bắt được thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của một số quốc gia trong các lĩnh vực này; Vận dụng vào thực tế thông qua việc xử lý các tình huống trong bài tập thực hành…Đây là những kiến thức rất hữu ích đối với công việc thực tiễn của học viên tại quốc gia của mình. 

II/ Những nội dung cơ bản của khóa học:

1. Các quy định pháp lý về Ngân hàng trung ương
Quyền hạn và phạm vi hoạt động theo luật định của các NHTW có thể khác biệt đáng kể giữa các quốc gia và các khu vực tiền tệ khác nhau. Tuỳ thuộc vào các quy định hiện hành, một NHTW có thể được trao quyền hạn rộng lớn hoặc thu hẹp, từ việc thực hiện các hoạt động tài chính cho đến việc ban hành các văn bản pháp quy. Có trường hợp NHTW được giao quyền hạn nhưng không chỉ rõ các mục tiêu cần đạt được, nhưng cũng có trường hợp trong luật có quy định rõ mục tiêu của NHTW. Chức năng của NHTW là các hoạt động của NHTW thực hiện thông qua việc sử dụng các quyền hạn của mình nhằm đạt được mục tiêu được giao phó. Chức năng kết hợp với trách nhiệm của NHTW được quy định trong luật NHTW sẽ hình thành nên phạm vi quyền hạn của NHTW.

Không chỉ có khác biệt về phạm vi quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương cũng có sự khác biệt giữa các NHTW. Một NHTW có thể được thành lập theo luật quốc gia hoặc theo luật quốc tế. NHTW có thể thuộc sở hữu Nhà nước hoặc một định chế công cộng, hoặc của tư nhân hoặc dưới hình thức kết hợp sử hữu Nhà nước và tư nhân. NHTW có thể có cơ cấu tổ chức tập trung hoặc phân cấp từng phần. NHTW có thể chỉ là một định chế duy nhất hoặc là một hệ thống tập hợp các định chế tách biệt. NHTW có thể hoạt động độc lập với Chính phủ và các cơ quan chính quyền khác nhưng cũng có thể được đặt dưới quyền kiểm soát toàn b ộ hoặc một phần của các cơ quan này. Những khác biệt trong địa vị pháp lý của các NHTW khác nhau không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến phạm vi quyền hạn của NHTW. Tuy nhiên, việc NHTW nằm độc lập hay phụ thuộc sẽ có tác động lớn đối với quyền hạn được giao.

Mặc dù không có sự thống nhất về địa vị pháp lý và phạm vi hoạt động của các NHTW khác nhau nhưng có hai điểm luôn tồn tại trong bất kỳ NHTW nào, đó là: (1) sự phân quyền của một hoạtc một số bang/quốc gia cho một định chế tách biệt (2) quyền được phát hành phương tiện thanh toán (dưới hình thức tiền giấy ngân hàng và có thể là tiền xu), các phương tiện thanh toán này được coi là hợp pháp trong lãnh thổ nằm trong quyền cai trị của bang/ quốc gia đó.
Quyền hạn được giao này là quyền tuyệt đối theo nghĩa là nếu một bang/ quốc gia cho phép một định chế được phát hành tiền giấy thì các bang/quốc gia sẽ từ bỏ quyền phát hành tiền giấy, đồng thời cấm các định chế khác trong lãnh thổ đó phát hành những phương tiện thanh toán tương tự. Tuy nhiên, vãn có mốt số trường hợp ngoại lệ, ví dụ ở Mỹ cho phép một định chế phát hành tiền giấy ngân hàng nhưng Chính phủ vẫn giữ quyền được phát hành tiền giấy, và cả hai đều được coi là đồng tiền hợp pháp. Điều này có thể bắt nguồn từ điều kiện lịch sử nhất định nhưng việc cho phép nhiều định chế khác được phép phát hành các phương tiện thanh toán trong cùng một lãnh thổ có thể dẫn đến việc nhầm lẫn về giá trị tương ứng của các phương tiện thanh toán và phức tạp hoá việc thực hiện các chính sách tiền tệ.

Cho dù là do một định chế tách biệt hoặc do Chính phủ phát hành thì tiền giấy và tiền xu vẫn được coi là tiền hợp pháp của bang/quốc gia đó. Điều này luôn đúng mặc dù định chế phát hành tiền được điều chỉnh bởi luật quốc gia hay cam kết quốc tế mà bang/ quốc gia đó là thành viên. Ngược lại, tiền do một bang/quốc gia khác hoặc do một định chế tách biệt nằm trong lãnh thổ của bang/quốc gia khác đều được coi là ngoại tệ.

Tuy nhiên, việc giao quyền phát hành tiền cho một định chế tách biệt có thể sẽ mang đến một số kết quả nhất định. 

Thứ nhất, tiền được phát hành được xem là nợ phải trả trên bảng cân đối tài sản của tổ chức phát hành.

Thứ hai, dựa trên các nguyên tắc kế toán cơ bản thì nợ phải trả này phải được đảm bảo bằng tài sản tương đương theo giá thị trường. Hai điều này cùng thể hiện một nguyên tắc: việc phát thành tiền là việc tạo ra khoản nợ phải trả dựa trên giá trị tài sản đối ứng. Ban đầu thì giá trị tài sản đối ứng là vàng gửi tại NHTW. Hiện nay, tài sản đối ứng của lượng tiền phát hành chủ yếu là tài sản vô hình: chứng khoán và các giấy tờ có giá hoặc là ngoại tệ. Trên lý thuyết, nếu NHTW phá sản thì những người sở hữu tiền sẽ nhận được phần tài sản đủ để bù đắp cho giá trị tiền bị mất hiệu lực.

Thứ ba,  để đảm bảo cho khả năng thanh toán của tổ chức phát hành, nếu tiền  có khả năng chuyển đổi sang các tài sản tiền tệ khác, thì các quy định pháp lý phải xác định rõ yêu cầu về tài sản đối ứng với lượng tiền phát hành. Ví dụ, nếu tiền giấy ngân hàng có thể chuyển đổi thành vàng thì một tỷ lệ tiền nhất định phải được đảm bảo bằng lượng vàng dự trữ. Hiện nay, các quốc gia thường yêu cầu các tổ chức phát hành tiền lưu trữ một lượng ngoại tệ tương ứng (hoặc một tỷ lệ % nhất định) với lượng tiền phát hành.

Thứ tư, dựa trên các quy định về lưu giữ tài sản đối ứng, các bang/quốc gia có thể sử dụng NHTW như nhà cung cấp tín dụng cho bang/quốc gia đó hoặc cho một bên khác bằng cách yêu cầu NHTW phải nắm giữ một phần tài sản đối ứng cho lượng tiền phát hành.

Thứ năm, quyền được phát hành tiền sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho tổ chức phát hành, và do vậy, bang/quốc gia sẽ muốn được chia sẻ phần lợi nhuận này khi giao quyền này cho tổ chức phát hành, trừ khi tổ chức phát hành đã thuộc sở hữu của Nhà nước từ trước.

Thứ sáu, cùng với quyền phát hành tiền giấy, NHTW có thể phát hành tiền ghi sổ. Tiền ghi sổ hoàn toàn có thể chuyển đổi thành tiền giấy và do đó cũgn được coi là tiền thanh toán mặc dù không phải là tiền giấy. Tiền ghi sổ được NHTW tạo ra bằng cách ghi Có tài khoản của người nhận tiền trong sổ của Ngân hàng trung ương. Khi được tạo ra, tiền ghi sổ có thể giao dịch giữa ngân hàng và các định chế có tài khoản tại NHTW. Tiền ghi sổ có thể giao dịch một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và ít tốn kém và NHTW lại có thể phát hành mà không cần tốn chi phí in tiền. Tóm lại, tiền do NHTW phát hành có thể nằm dưới hai dạng: tiền giầy và tiền ghi sổ.

Thứ bảy, và cũng là điều quan trọng nhất, lượng tiền phát hành của NHTW được tạo ra trong các giao dịch tài chính và chi phí mà người nhận tiền phải bỏ ra để có được tiền phát hành của NHTW (ví dụ như tỷ lệ chiết khấu của NHTW) sẽ ảnh hưởng đến lượng phương tiện thanh toán và chi phí tín dụng trong khu vực tiền tệ đó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả cũng như thúc đẩy hay kìm hãm các hoạt động kinh tế (tăng trưởng kinh tế và việc làm). Ngoài ra, sự chênh lệch giá cả trong nước và ngoài nước hoặc chênh lệch lãi suất trong và ngoài nước cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Vì vậy, các quyết định của NHTW về lượng tiền phát hành và chi phí giao dịch tài chính được coi là nhân tố quan trọng đối với các chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước. Và do vậy, mặc dù bang/quốc gia có giao quyền phát hành tiền cho NHTW cũng vẫn muốn dành được quyền kiểm soát  đối với những quyết định quan trọng của NHTW.

Hiện nay, phát hành tiền được xem là chức năng chung của các NHTW và là điểm quan trọng trong phạm vi quyền hạn của NHTW nhưng lại không còn được coi là hoạt động quan trọng nhất của NHTW. Mặc dù một trong những trách nhiệm của NHTW là phải đảm bảo một lượng tiền trong lưu thông cần thiết để làm trơn các giao dịch thanh toán bằng tiền của nền kinh tế, nhưng phát hành tiền thường được xem là quyền hạn chứ không phải là chức năng của NHTW. Lượng tiền giấy và tiền ghi sổ phát hành được xem như tương đương với lượng giá trị tài sản mà NHTW mua lại thông qua việc cấp tín dụng và các giao dịch thị trường mở trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ. Việc mua bán các công cụ tài chính của NHTW là nhằm điều tiết các phương tiện thanh toán trong khu vực tiền tệ đó. Việc điều tiết các phương tiện thanh toán (tiền và tín dụng) chính là vai trò quan trọng nhất của các NHTW.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng không phải tất cả các NHTW đều được phép điều tiết các phương tiện thanh toán thông qua việc cấp tín dụng hoặc qua các giao dịch trên thị trường mở. Một số NHTW chỉ được hoạt động như một “tổ chức phát hành tiền” (currency board) nghĩa là: được phép phát hành tiền giấy và tiền ghi sổ dựa trên lượng ngoại tệ dự trữ tương ứng. Các NHTW này không được tạo thêm phương tiện thanh toán thông qua việc cấp tín dụng hoặc các giao dịch thị trường mở, trừ phi họ lưu trữ được một lượng ngoại tệ tương ứng.

Mặc dù các “định chế phát hành tiền” chưa phải là NHTW hoàn chỉnh nhưng xét trên khía cạnh quan hệ quốc tế giữa các quốc gia thì các định chế này vẫn được xem là NHTW. Vấn đề này được quy định trong thoả thuận của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) nhưng vẫ có đôi chút khác biệt. Đối với IMF, quyền gia nhập được dành cho các quốc gia. Các ngân hàng không phải là thành viêc của IMF nhưng một quốc gia thành viên của IMF sẽ uỷ quyền cho NHTW của mình làm đại diện tài chính để hoạt động và giao dịch với IMF và phải uỷ quyền cho NHTW làm tổ chức lưu trữ tiền của quốc gia đó cho IMF. Tuy nhiên, trong thoả thuận của IMF lại không có định nghĩa thế nào là NHTW. Ngược lại, trong thoả thuận của BIS có quy định rằng “cổ phần (của BIS) chỉ có thể được nắm giữ bởi các NHTW hoặc các định chế tài chính theo chỉ định của Uỷ ban phù hợp với các điều kiện và điều khoản được quy định trong điều 14” (Điều 15), và trong điều 56(a) có định nghĩa về các NHTW như sau: “Ngân hàng trung ương có nghĩa là ngân hàng hoặc hệ thống Ngân hàng của bất kỳ một quốc gia nào được giao quyền hạn và trách nhiệm điều tiết lượng tiền và tín dụng của quốc gia đó; hoặc là một hệ thống ngân hàng xuyên quốc gia, các NHTW quốc gia và các định chế NHTW nói chung được giao quyền và trách nhiệm đó”. Đối với cả IMF và BIS thì các định chế quốc gia hoạt động như một “định chế phát hành tiền”, không phụ thuộcvào tên gọi của định chế, cũng được coi là NHTW căn cứ theo thoả thuận của IMF và BIS. Chỉ có sự khác biệt là Ủy ban tiền tệ Hồng Kông và NHTW châu Âu được BIS coi là NHTW nhưng không được IMF coi là NHTW vì Hồng Kông và Liên minh tiền tệ châu Âu không được IMF coi là một “quốc gia”.

Sự đa dạng của các NHTW về cả địa vị pháp lý và phạm vi hoạt động thường được xem là kết quả của quá trình phát triển qua một khoảng thời gian dài. Một số NHTW mới thành lập gần đây đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm của các NHTW thành lập trước đó.

Vì vậy, thật là ảo tưởng khi muốn tạo dựng một hệ thống Luật NHTW hoàn chỉnh và thích hợp cho mọi mô hình của NHTW. Ngoài ra cũng có thể xác định được đau là giải pháp phù hợp cho những vấn đề đã xem xét căn cứ vào xu hướng phát triển hiện tại của luật pháp.

Theo hướng này, hiện có hai vấn đề được xem là chủ đạo trong hệ thống quy định pháp lý về NHTW. Một là chỉ rõ các mục tiêu cần đạt được từ đó xác định phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của NHTW. Ví dụ, thay vì uỷ quyền phát hành tiền một cách tuỳ ý  có thể quy định quyền hạn của NHTW để điều chỉnh lượng phương tiện thanh toán trong khu vực tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu nhất định (như bình ổn giá cả hoặc duy trì tỷ giá cố định chẳng hạn). Việc NHTW có đạt được mục tiêu đề ra hay không có thể  coi là thước đo đánh giá sự thành công hoặc thất bị của NHTW trong phạm vi quyền hạn được giao. Quyền hạn khi đó trở thành chức năng của NHTW. Quyền hạn này sẽ chỉ được sử dụng để đạt được các mục tiêu được giao phó. Nếu quyền hạn được sử dụng vào các mục đích khác thì cần cân nhắc các hành động pháp lý đối với NHTW. Vì vậy, việc chỉ rõ các mục tiêu trong luật NHTW sẽ có một tác động pháp lý quan trọng đối với việc thực thi các quyền hạn của NHTW nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bởi vì những tác động pháp lý này không phải lúc nào cũng được các quan chức trong NHTW nắm rõ, nên cần quy định rõ rằng tất cả các quyết định của NHTW là nhằm đạt được mục tiêu đã giao phó và các quyết định sử dụng một chức năng/quyền hạn nào đó phải nhằm đạt được một mục tiêu tương ứng (tức là mục tiêu phải gắn liền với chức năng và quyền hạn).

Vấn đề thứ hai có liên quan đến địa vị pháp lý của NHTW. Một khi giao phó các mục tiêu cho NHTW thì một câu hỏi đặt ra là liệu bang/quốc gia có cần phải duy trì quyền kiểm soát đối với các hoạt động của NHTW, và đặc biệt là đối với việc thực thi chính sách tiền tệ (điều tiết lượng phương tiện thanh toán của nền kinh tế, chủ yếu thông qua việc phát hành tiền và cấp tín dụng) hoặc xác định tỷ giá hối đoái hay không? Kinh nghiệm cho thấy rằng một NHTW tự chủ thường thành công hơn trong việc đạt được các mục tiêu ổn định giá cả (hoặc tỷ giá hối đoái) nếu không bị phụ thuộc và sức ép chính trị. Đối với sự bình ổn giá, nếu phải lựa chọn giữa lợi ích ngắn hạn từ các chính sách điều tiết lạm phát (tạo đầy đủ việc làm và giảm chi phí của vay nợ quốc gia) và các hậu quả về lâu dài của điều này thì các chính trị gia thường tập trung vào lợi ích trước mắt hơn so với các NHTW tự chủ. Cũng tương tự như đối với sự  bình ổn tỷ giá hối đoái, khi phải đối mặt với những chỉ trích từ phía nhà xuất khẩu là hàng hoá của họ không cạnh tranh về giá thì các chính trị gia thường lựa chọn giảm tỷ giá hối đoái hơn so với các NHTW tự chủ. Xét về mặt chính trị, người ta thường dễ dạng hơn trong việc lựa chọn một trong hai lựa chọn khó khăn giữa: chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp hoặc thay đổi về luật thuế và luật lao động. Tuy nhiên, tính tự chủ của NHTW lại không ảnh hưởng nhiều đến các chức năng khác. NHTW tự chủ không có nghĩa là không phải giải trình về hoạt động của mình. Vì vậy, các quy định về nguyên tắc tự chủ của ngân hàng phải xác định được phạm vi tự chủ và đưa ra các phương thức để NHTW giải trình về hoạt động của mình. Một vấn đề khác có liên quan là liệu một khi nguyên tắc tự chủ của NHTW được chấp thuận, thì nhà nước có áp đặt các nhiệm vụ khác lên NHTW hay không? Những nhiệm vụ này có thể mâu thuẫn với các mục tiêu hiện tại của NHTW (ví dụ: đặt thêm nhiệm vụ duy trì tỷ giá hối đoái cố định trong khi mục tiêu là bình ổn giá thông qua việc thực hiện chính sách tiền tệ) hoặc thiếu ngân sách để thực hiện hoặc tạo ra những nghĩa vụ tiềm ẩn.     
Những điều kiện tiên quyết cho việc giám sát ngân hàng hiệu quả: gồm có 5 yếu tố sau:

1. Các chính sách kinh tế vĩ mô bền vững và lành mạnh;

2. Cơ sở hạ tầng công cộng phát triển tốt;

3. Kỷ luật thị trường hiệu quả;

4. Ban hành các quy trình giải quyết hiệu quả đối với những vấn đề phát sinh từ các TCTD;

5. Các cơ chế đảm bảo mức độ an toàn hệ thống TCTD và người gửi tiền.

25 nguyên tắc của Uỷ ban BASEL: Được sắp xếp theo các nhóm đặc trưng:

1- Nhóm điều kiện: gồm có nguyên tắc 1:

- Nguyên tắc 1: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu quả phải quy định trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng cho từng tổ chức tham gia vào việc giám sát các ngân hàng. Mỗi tổ chức cần có sự độc lập trong hoạt động và có đầy đủ nguồn lực. Một khuôn khổ pháp lý phù hợp cho hoạt động giám sát ngân hàng là điều kiện cần thiết, bao gồm cả các quy định liên quan đến việc cấp phép của các ngân hàng và giám sát các ngân hàng liên tục; quyền hạn trong việc yêu cầu tuân thủ pháp luật và sự bảo vệ của pháp luật đối với các cơ quan giám sát. Cần có cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan giám sát và bảo mật thông tin.

+ Đòi hỏi phải có một khuôn khổ pháp luật: các qui định tối thiểu đối với hoạt động của các TCTDcác qui định cho hoạt động của cơ quan giám sát và các thanh tra viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Đảm bảo nguồn lực: Bao gồm cán bộ, tài chính và công nghệ phụ vụ hoạt động giám sát.

2- Nhóm về việc cấp phép và chấp thuận những thay đổi cơ cấu của TCTD, gồm các nguyên tắc số 2, 3, 4, 5:         

- Nguyên tắc 2: Các hoạt động ngân hàng được phép và những hoạt động thuộc phạm vi giám sát của các TCTD phải được định nghĩa rõ ràng.

- Nguyên tắc 3: Cơ quan cấp phép phải đưa ra các tiêu chí cấp phép rõ ràng và có quyền từ chối cấp phép cho cho các tổ chức không đáp ứng những điều kiện này. Khi cấp phép ít nhất phải đánh giá được cơ cấu sở hữu của ngân hàng, thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, kế hoạch hoạt động, hệ thống kiểm soát và tổ chức nội bộ và các điều kiện về tài chính như vốn; nếu đơn vị xin được cấp phép là một ngân hàng nước ngoài thì cấn có sự chấp thuận của cơ quan giám sát tại nước của ngân hàng mẹ.

+ Đánh giá cơ cấu sở hữu: Gồm các cổ đông lớn gián tiếp hoặc trực tiếp có quyền kiểm soát ngân hàng: Đánh giá khả năng kinh doanh, uy tín, khả năng tài chính...

+ Kế hoạch hoạt động, hệ thống kiểm soát và tổ chức nội bộ: kế hoạch hoạt động phải mô tả và phân tích khu vực thị trường mà ngân hàng hoạt động và chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp với kế hoạch đặt ra; khả năng kiểm soát của Hội đồng quản trị...

- Nguyên tắc 4: Chuyển nhượng cổ phiếu của ngân hàng.

Các cơ quan giám sát ngân hàng cần có quyền xem xét và từ chối bất cứ đề nghị nào nhằm chuyển một lượng quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu đáng kể của các ngân hàng sang đối tác khác.

 - Nguyên tắc 5: Quy định về hoạt động mua các doanh nghiệp khác hoặc đầu tư của các TCTD.

Cơ quan giám sát có quyền đưa ra các tiêu chí cho việc xem xét việc mua lại các tổ chức khác hoặc hoạt động đầu tư của ngân hàng để đảm bảo việc sáp nhập hay đầu tư đó không làm ngân hàng phải chịu rủi ro quá mức hoặc ngăn cản việc giám sát.

3- Nhóm 3:  Các cơ chế cho việc giám sát ngân hàng liên tục. Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng; xây dựng các qui định và yêu cầu về đảm bảo an toàn và các phương pháp giám sát ngân hàng liên tục.

3.1. Xây dựng các qui định và yêu cầu về đảm bảo an toàn

- Mức độ đủ vốn: nguyên tắc 6: Cơ quan giám sát phải qui định mức vốn tối thiểu thích hợp cho các TCTD. Những yêu cầu này phải phản ánh được mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt và phải xác định những thành phần vốn, trên cơ sở tính khả năng chịu đựng tổn thất của ngân hàng.

- Quản lý rủi ro tín dụng: Gồm các nguyên tắc 7, 8, 9, 10, 11. Cụ thể:

+ Các tiêu chuẩn cấp tín dụng và quá trình xem xét tín dụng: Nguyên tắc 7: Phải đánh giá các chính sách, thông lệ và quy trình của ngân hàng có liên quan tới  việc cho vay, đầu tư và việc quản lý liên tục các khoản cho vay và đầu tư.

+ Đánh giá chất lượng tài sản có và mức độ đầy đủ của các khoản dự trữ và dự phòng rủi ro: Nguyên tắc 8: Cơ quan giám sát ngân hàng phải đảm bảo là các ngân hàng xây dựng và tuân thủ đầy đủ các chính sách, thông lệ và quy trình về việc đánh giá chất lượng tài sản có và sự đầy đủ của các khoản dự phòng và dự trữ đảm bảo an toàn.

+ Tập trung rủi  ro: Nguyên tắc 9: Các cơ quan giám sát cần đảm bảo có hệ   thống thông tin quản lý cho các cán bộ quản lý xác định mức độ tập trung của danh mục đầu tư và các cơ quan giám sát phải ấn định những giới hạn an toàn để hạn chế rủi ro của ngân hàng đối với một khách hàng vay hoặc một nhóm các khách hàng vay có liên quan. 

+ Cho vay các bên liên quan: Nguyên tắc 10: Để hạn chế sự lạm dụng phát sinh từ việc cho vay, các cơ quan trên cơ sở bình đẳng như các đối tượng khác, việc cấp tín dụng như vậy phải được theo dõi một cách hiệu quả và những biện pháp thích hợp khác phải được thực hiện để kiểm soát hặc hạn chế rủi ro.

+ Rủi ro quốc gia và chuyển tiền: Nguyên tắc 11: Cơ quan giám sát phải đảm bảo là các ngân hàng có các chính sách và quy trình đầy đủ cho việc xác định, theo dõi và kiểm soát rủi ro quốc gia và rủi ro chuyển tiền trong các giao dịch đầu tư và cho vay quốc tế và duy trì mức dự trữ phù hợp để đối phó với các rủi ro này.

- Quản lý rủi ro thị trường:  Nguyên tắc 12: Các cơ quan giám sát ngân hàng phải đảm bảo các ngân hàng có hệ thống đo lường, theo dõi và kiểm soát đầy đủ các rủi ro thị trường; có quyền ấn định những hạn chế cụ thể và/hoặc những yêu cầu về vốn cụ thể đối với các rủi ro thị trường, nếu được đảm bảo.

- Quản lý rủi ro khác: nguyên tắc 13. Bao gồm các rủi ro như: Rủi ro lãi suất, rủi ro khả năng thanh khoản và rủi ro hoạt động.

Nguyên tắc 13: Yêu cầu các ngân hàng phải có quá trình quản lý rủi ro toàn diện để xác định, đo lường, theo dõi và kiểm soát tất cả các rủi ro hiện hữu khác và phải có đủ vốn để đối phó với những rủi ro này khi phù hợp.

- Kiểm soát nội bộ: nguyên tắc 14, 15:

+ Nguyên tắc 14: Cơ quan giám sát phải xác định là các ngân hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với tính chât và phạm vi hoạt động của họ. Những hệ thống kiểm soát nội bộ cần bao gồm cả những cơ chế rõ ràng cho việc giao quyền và trách nhiệm; phân định chức năng trong việc tạo ra các cam kết của ngân hàng, trong việc trả tiền và trong việc chịu trách nhiệm về tài sản có tài sản nợ; bảo vệ tài sản và kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập và các chức năng kiểm định các biện pháp kiểm soát nội bộ cũng như các qui định và luật pháp hiện hành có được các TCTD tuân thủ không?

+ Nguyên tắc 15: Cơ quan giám sát phải xác định là các ngân hàng có các chính sách thông lệ và qui trình đầy đủ về “tìm hiểu khách hàng”, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong khu vực tài chính và ngăn chặn các phần tử tội phạm sử dụng ngân hàng một cách cố tình hay vô ý.

3.2. Các phương pháp giám sát ngân hàng liên tục, gồm các nguyên tắc từ 16- 20:

- Giám sát từ xa

- Thanh tra tại chỗ hoặc sử dụng cơ quan kiểm toán từ bên ngoài.

- Giám sát trên cơ sở tổng hợp.

+ Nguyên tắc số 16: Yêu cầu một hệt hống giám sát ngân hàng có hiệu quả cần bao gồm cả hình thức giám sát tại chỗ và giám sát từ xa.

+ Nguyên tắc 17: Các cơ quan giám sat ngân hàng cần liên hệ thường xuyên với các với HĐQT, Ban điều hành ngân hàng để tìm hiểu kỹ về hoạt động của ngân hàng.

+ Nguyên tắc 18: Cơ quan giám sát ngân hàng cần có phương tiện để độc lập chủ động trong việc thu thập, xử lý và phân tích các báo cáo về đảm bảo an toàn và các số liệu thông kê do các TCTD gửi đến.

+ Nguyên tắc số 19: Cơ quan giám sát ngân hàng cần có phương tiện đánh giá độc lập những thông tin giám sát hoặc thông qua hoạt động thanh tra tại chỗ hoặc sử dụng các cơ quan kiểm toán bên ngoài.

+ Nguyên tắc số 20:  Cơ quan giám sát ngân hàng cần có  khả năng giám sát toàn bộ hoạt động ngân hàng trên cơ sở tổng hợp.

4- Nhóm 4: Các yêu cầu về thông tin: nguyên tắc số 21: Cơ quan giám sát ngân hàng cần đảm bảo yêu cầu các TCTD thực hiện lưu giữ chứng từ sổ sách đầy đủ phù hợp với các chính sách hạch toán và các thông lệ cho phép cơ quan giám sát có được đánh giá đúng đắn về tình hình tài chính, khả năng sinh lời, các hoạt động của ngân hàng.

- Các tiêu chuẩn về kế toán.

- Phạm vi tần suất báo cáo.

- Xác nhận tính chính xác của các thông tin nhận được.

- Tính bảo mật của các thông tin giám sát.

- Công bố thông tin.

5- Nhóm 4: Quyền hạn của cơ quan giám sát: Nguyên tắc số 22: Cơ quan giám sát ngân hàng cần có biện pháp giám sát đồng bộ để xử lý các vấn đề phát sinh từ các TCTD bao gồm cả biện pháp thu hồi giấy phép.

- Các biện pháp chấn chỉnh.

- Quy trình thanh lý ngân hàng.

6- Nhóm thứ 6: Hoạt động ngân hàng qua biên giới, gồm các nguyên tắc từ 23-25:

- Nguyêt tắc số 23: Cơ quan giám sát ngân hàng cần thực hiện việc giám sát tổng hợp toàn cầu đối với các ngân hàng có hoạt động quốc tế.

- Trách nhiệm của cơ quan ngân hàng tại nước nguyên xứ (nguyên tắc 23 và 24)

- Nguyên tắc số 24: Cơ quan giám sát ngân hàng cần có khả năng trao đổi thông tin với các cơ quan giám sát có liên quan mà chủ yếu là cơ quan giám sát tại nước sở tại

- Trách nhiệm của cơ quan giám sát nước sở tại (nguyên tắc số 25).

- Nguyên tắc số 25: Cơ quan giám sát ngân hàng cần yêu cầu các ngân hàng nước ngoài tuân thủ các qui định pháp luật tại nơi mở chi nhánh và pháp luật của ngân hàng mẹ.
3. Tình trạng mất khả năng thanh toán của Ngân hàng-Rủi ro hệ thống ngân hàng.
a. Giới thiệu
Chấp nhận rủi ro là một nhân tố cần thiết đối với các thị trường tài chính năng động. Thật là sai lầm và không thực tế nếu muốn đạt được mức rủi ro bằng không. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nên đặt mục tiêu hạn chế rủi ro ở mức thấp để giảm thiểu thiệt hại đối với các nhà đầu tư.

Rủi ro ngân hàng có tác động lớn và gây hậu quả mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Vì vậy, các cơ quan quản lý nên đặt mục tiêu phòng tránh rủi ro thay vì vì chỉ tìm cách hỗ trợ, và cũng chỉ nên xem đó là phương cách cuối cùng mà thôi.

b. Lịch sử
Khủng hoảng ngân hàng tồn tại ngay từ khi ngân hàng bắt đầu xuất hiện, và hầu như quốc gia nào cũng đều trải qua khủng hoảng ngân hàng ở những cấp độ khác nhau. Mặc dù trên thế giới vẫn chưa thống nhất về nguyên nhân khủng hoảng ngân hàng nhưng có chung kết luận rằng sau khi một ngân hàng sụp đổ, sự mất tín nhiệm chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng của cả hệ thống ngân hàng.

c. Ngăn ngừa và xử lý rủi ro

Một cơ chế kiểm soát hệ thống ngân hàng có hiệu quả phải hỗ trợ việc ngăn ngừa rủi ro hệ thống ngân hàng. Cũng cần nhấn mạnh rằng chức năng kiểm soát hệ thống ngân hàng không có nghĩa là để ngăn ngừa sự sụp đổ của một ngân hàng cụ thể nào đó mà là để giảm rủi ro cho toàn hệ thống. Nói cách khác, cơ quan kiểm soát không phải luôn đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ một ngân hàng nào bị sụp đổ.

Khi một ngân hàng gặp khó khăn về tài cính thì một điều quan trọng màcơ quan quản lý cần phải nhận biết được là ngân hàng đó đang có nguy cơ phá sản hay chỉ mất khả năng thanh toán tạm thời. Trong trường hợp ngân hàng mất khả năng thanh toán tạm thời thì NHTW có thể sử dụng chức năng là người cho vay cuối cùng để hỗ trợ tài chính cho ngân hàng vượt qua các khó khăn tạm thời. Khả năng này chỉ nên áp dụng khi NHTW đánh giá rằng ngân hàng chỉ mất khả năng thanh toán chứ chưa ở trong tình trạng phá sản.
Ngân hàng là một tổ chức đặc biệt.

Lý do để coi ngân hàng là một tổ chức đặc biệt chính là chức năng nhận tiền gửi, bởi tiền gửi chủ yếu dựa trên lòng tin của người gửi tiền vào ngân hàng. Nhưng cũng cần lưu ý chính việc sử dụng tiền gửi ngắn hạn để cho vay dài hạn chính là nguồn gốc rủi ro của ngân hàng.

Ngân hàng nắm giữ vị trí quan trọng đối với hệ thống thanh toán quốc gia và điều này sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ đất nước, bao gồm cả kinh tế, chính trị và xã hội. Một hệ thống ngân hàng mạnh phải thực hiện được chính sách tiền tệ và đảm bảo chức năng thanh toán. Các nền kinh tế thị trường hiện nay sẽ không thể vận hành theo đúng chức năng nếu không có một hệ thống ngân hàng hiệu quả để kết nối giữa nhu cầu tiền gửi của nhân dân với nhu cầu đầu tư và cung cấp các dịch vụ tài chính cần thiết khác cho nền kinh tế.

Ngân hàng khác với các tổ chức kinh doanh khác ở ba điểm sau: Một là, tính nhạy cảm với sự rút chạy và sợ hãi. Hai là, vai trò của ngân hàng trong việc cung ứng tiền. Ba là, vai trò của ngân hàng đối với hệ thống thanh toán của nền kinh tế.

Tính dễ bị tác động của hệ thống tài  chính do được xây dựng chủ yếu dựa trên lòng tin cũng đồng nghĩa với khả năng rủi ro đối với toàn bộ hệ thống. Trong một thời điểm bất kỳ, một ngân hàng sẽ không thể lưu giữ đủ lượng tiền giấy để thanh toán cho những người gửi tiền. Điều này là cần thiết bởi vì một ngân hàng hoạt động hiệu quả phải biết sử dụng tiền gửi để tài trợ cho các kinh doanh khác. Tiền giấy lưu trữ tại ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán sẽ không sinh lợi, và thực chất là chi phí đối với ngân hàng. Vì vậy, mỗi ngân ahngf chỉ giữ lại một tỷ lệ tiền giấy nhất định để đáp ứng nhu cầu thanh toán cho người gửi tiền.

Tỷ lệ này là bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là, theo tỷ lệ dự trữ bắt buộc do Nhà nước quy định và hai là, theo nhận định của từng ngân hàng. Đúng trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả ngân hàng, không bao giờ doanh nghiệp có một lượng tiền đủ lớn để đảm bảo thanh toán cho toàn bộ các khoản nợ. Tuy nhiên, điều khác biệt là các doanh nghiệp có thể biết được khi nào thì các khoản nợ đáo hạn và từ đó lập kế hoạch chuẩn bị. Trong khi với ngân hàng, đối với đa số tiền gửi, người gửi tiền có quyền rút ra vào bất cứ thời điểm nào với thủ tục rất đơn giản.
Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác thì khi một doanh nghiệp thất bại thì các doanh nghiệp còn lại trong ngành được hưởng lợi vì bỏ bớt được một đối thủ cạnh tranh. Trong khi đối với ngân hàng thì hoàn toàn trái ngược bởi vì hai lý do:

Thứ nhất, giữa các ngân hàng có các giao dịch tài chính liên ngân hàng, nghĩa là khi một ngân hàng sụp đổ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng khác.
Thứ hai, việc một ngân hàng sụp đổ sẽ làm mất òng tin của dân chúng, không chỉ vào ngân hàng đó mà còn đối với cả những ngân hàng khác.

Một hệ thống quy định về ngân hàng được xem là hiệu quả và phù hợp phải đi cùng với một kế hoạch bảo vệ tiền gửi của người dân nhằm tối thiểu hoá rủi ro của cả hệ thống ngân hàng. Khi sức ép rút tiền gửi của người dân tăng lên và ngân hàng mất khả năng thanh toán thì NHTW có thể xem xét hỗ trợ tài chính như là người cho vay cuối cùng.

Nhưng nếu ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản (chứ không phải là khó khăn tạm thời về khả năng thanh toán) thì một giải pháp là các cơ quan quản lý có thể kết hợp với NHTW xem xét khả năng cứu nguy ngân hàng có thể áp dụng. Trong trường hợp không thể áp dụng được giải pháp này thì phải đóng cửa ngân hàng để giảm thiểu thiệt hại cho các bên có liên quan.

Sự cần thiết phải có những quy định thận trọng
Theo Goodhard, tính hợp lý của các quy định và giám sát ngân hàng phải dựa trên bốn căn cứ sau: Một là, vị trí quan trọng của ngân hàng trong hệ thống tài chính, đặc biệt là trong hệ thống thanh toán và bù trừ. Hai là, các rủi ro hệ thống tiềm tàng từ việc rút chạy tiền gửi. Ba là, bản chất của các hợp đồng ngân hàng. Bốn là, tác động tâm lý có liên quan đến vai trò của NHTW như người cho vay cuối cùng và các thoả thuận nội bộ khác của ngân hàng.
Sự thiếu vắng các nhà cung cấp dịch vụ tiền gửi được xem là một trong những nguyên nhân mà ngân hàng cần được kiểm soát nhiều hơn. Không chỉ bởi vì các nguyên nhân nằm trong bản chất của ngân hàng, các quy định về bảo mật thông tin cũng sẽ mở ra khả năng xảy ra gian lận và do đó là phải tăng cường kiểm soát đối với ngân hàng.

Monlyneux cho rằng các quy định về ngân hàng phải cân nhắc đến 4 yếu tố sau: một là, đảm bảo tính ổn định tài chính của toàn bộ nền kinh tế. Hai là, phải bảo vệ được tiền gửi của người dân một cách hợp lý. Ba là, vẫn phải thực hiện được các chính sách tiền tệ. Bốn là, bảo vệ thị trường tài chính khỏi tình trạng kém cạnh tranh.

Như vậy, mục tiêu của các quy định về ngân hàng có thể nói tóm lại là 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và nhóm thứ hai là bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Nguyên nhân đổ vỡ của ngân hàng.

- Chất lượng tài sản tín dụng kém: Cho vay tập trung vào một khách hàng nên khi khách hàng mất khả năng thanh toán thì ngân hàng gặp khó khăn tài chính, chiếm 5  trong 16 trường hợp nghiên cứu. Cho vay tập trung vào một lĩnh vực, khu vực địa lý hoặc nhóm khách hàng cá nhân nhất định, chính 10 trong 10 trường hợp nghiên cứu.

- Yếu kém trong quản lý: Sai lầm trong quản lý chiếm hầu hết các trường hợp nghiên cứu, ngoại trừ 4 trường hợp. 17 trong 18 trườn hợp nghiên cứu là yếu kém trong quản lý về hệ thống và kiểm soát rủi ro. Chiến lược quản lý yếu kém là nguyên nhân của 11 trong số 18 trường hợp nghiên cứu.
- Thua lỗ trong giao dịch: chỉ có 2 trường hợp là các khoản thua lỗ đã dẫn đến đổ vỡ ngân hàng, đặc biệt là trong các giao dịch đầu cơ và không được phép.

- Cơ cấu tổ chức và liên đới chịu tác động: có 4 trường hợp là ngân hàng đổ vỡ do tác động của các mảng kinh doanh phi ngân hàng.

Vấn đề về tính thanh khoản: Có 9 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp là ngân hàng nhỏ.

Che giấu thông tin, gian lận: Có 7 trường hợp.

Các ngân hàng nhỏ dễ bị tác động bởi các thay đổi của thị trường nếu không phân bổ rủi ro hợp lý, tuy nhiên đây lại là điều khó thực hiện với các ngân hàng nhỏ. Các ngân hàng lớn có nhiều thuận lợi hơn trong việc đa dạng hoá hoạt động nên có thể phân bố rủi ro.

Một trong những vấn đề quan trọng mà ngân hàng phải đối mặt là những cuộc khủng hoảng ngân hàng do tác động của một loạt các nhân tố khác nhau, từ điều kiện kinh tế vĩ mô ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng cho đến các vấn đề về quản lý.

Thậm chí, ngay cả việc thay đổi chính sách của một quốc gia cũng có thể là nguyên nhân gây đổ vỡ của ngân hàng (ví dụ Luật cải tổ các tổ chức tài chính của Mỹ năm 1989).

Cần nhấn mạnh lại là mục đích cơ bản của việc kiểm soát không phải là bảo vệ ngân hàng không bị đổ vỡ mặc dù việc kiểm soát chắc chắn sẽ giúp làm giảm đáng kể số lượng các ngân hàng phá sản. Điều quan trọng ở đây là phải tạo ra một cơ chế pháp lý để xử lý và điều hoà các tác động của rủi ro đối với hệ thống.

4. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài - Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế.

Trọng tài thương mại quốc tế
Theo Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế (dưới đây gọi là Luật mẫu) của Uỷ ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) thì Trọng tài nghĩa là mọi hình thức trọng tài có hoặc không có sự giám sát của một tổ chức thường trực. Trọng tài thương mại là một phương thức giải quếyt tranh chấp với những đặc điểm cơ bản sau:
- Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh chủ yếu trong lĩnh vực thương mại.

- Hoạt động của Trọng tài thương mại chỉ được hình thành nếu có sự thoả thuận giữa các bên tranh chấp.

- Trọng tài là phương thức giải quyết mang tính phi Chính phủ, không mang tính quyền lực Nhà nước.

- Trọng tài chỉ xét xử một lần, phán quyết của Trọng tài có giá trị chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên tranh chấp.

Thủ tục tố tụng Trọng tài đơn giản, mềm dẻo, linh hoạt và không công khai.

Phân loại Trọng tài:

Căn cứ vào cách thức thành lập và hoạt động của Trọng tài, Trọng tài được tổ chức dưới hai hình thức là Trọng tài ad-hoc (Trọng tài vụ việc) và Trọng tài quy chế (Trọng tài thường trực)

Trọng tài ad-hoc (Trọng tài vụ việc) là hình thức Trọng tài do các bên thành lập để giải quyết từng vụ tranh chấp mà họ yêu cầu. Sau kho vụ việc đã được giải quyết xong, Trọng tài ad-hoc sẽ tự giải tán. Tính chất của Trọng tài ad-hoc là phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của các bên đương sự với những đặc điểm như:

- Quyền được lựa hcọn trọng tài viên của các bên đương sự hoặc người thứ ba không bị giới hạn bởi danh sách trọng tài có sẵn như ở hình thức Trọng tài thường trực.

- Các bên đương sự có qoàn quyền xác lập quy tắc tố tụng. Về nguyên tắc, các bên tranh chấp không bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý về tố tụng một cách bắt buộc, miễn là đảm bảo được nguyên tắc xét xử khách quan.

Xét về lịch sử Trọng tài ad-hoc xuất hiện sớm hơn so với Trọng tài thường trực do tính chất đơn giản của loại Trọng tài này. Tuy nhiên, trong thực tế thì hình thức Trọng tài này chỉ thích hợp cho việc giải quyết các tranh chấp nhỏ/ hoặc giữa các bên đương sự đã có am hiểu nhất định về pháp luật và có kinh nghiệm tranh tụng.
Trọng tài quy chế (Trọng tài thườn trực) là hình thức Trọng tài có tổ chức, hoạt động thường xuyên, có điều lệ, quy tắc tố tụng riêng, có bản danh sách trọng tài viên. Trên thế giới, Trọng tài thường trực có thể được tổ chức dưới những cách thức và tên gọi khác nhau như các Trung tâm trọng tài nằm bên cạnh phòng thương mại, hoặc dưới dạng công ty, hiệp hội…(chẳng hạn như Viện Trọng tài Stockhom - Thuỵ Điển nằm trong Phòng Thương mại Stockholm; Hiệp hội trọng tài Mỹ; Trung tâm Trọng tài quốc tế Hồng Kông…).

Ngày nay hình thức Trọng tài quy chế đã trở nên rất phổ biến, chúng được áp dụng, được tổ chức ngày càng nhiều ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển.
5. Cơ cấu tổ chức và họat động của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
a) Tổng quan về IMF: Đến nay IMF có 184 thành viên.

b) Mục đích hoạt động: Tăng cường sự hợp tác quốc tế về tiền tệ; tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng tăng trưởng thương mại quốc tế; tăng cường ổn định tỷ giá; cho phép các thành viên tạm thời sử dụng các nguồn vốn chung của Quỹ với những yêu cầu nhất định…

c) Nguồn vốn của IMF: Chủ yếu là vốn cổ phần do các thành viên đóng góp phụ thuộc vào tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước đó so với kim ngạch xuất khẩu của thế giới.

d) Chính sách tài chính và các thể thức cho vay của IMF

IMF yêu cầu các thành viên áp dụng chế độ ngoại hối không bị hạn chế, giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô của các thành viên; cung cấp hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn về tài chính cho các thành viên gặp khó khăn tạm thời về cán cân thanh toán và trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên. IMF có các thể thức cho vay thông thường và cho vay đặc biệt sau: 

- Cho vay dự phòng (SBA): Hỗ trợ các thành viên có khó khăn tạm thời về cán cân thanh toán. Thông thường thể thức cho vay này có thời hạn từ 12-18 tháng. Đây là thể thức được sử dụng nhiều nhất.

- Cho vay mở rộng (EFF): Hỗ trợ các thành viên xử lý các khó khăn dài hạn trong cán cân thanh toán. Thời hạn cho vay kéo dài từ 4-7 năm. Các quốc gia vay EFF cần áp dụng lịch trình điều chỉnh cơ cấu và dự kiến các chính sách chi tiết cho các năm theo định kỳ 3 năm 1 lần.   

- Cho vay bù đắp thất thu xuất khẩu (CFF): Nhằm hỗ trợ các thành viên bị thất thu tạm thời hoặc phải tăng chi phí nhập khẩu lương thựuc quá mức do biến động giá hàng hoá trên thế giới.

- Cho vay bổ sung dự trữ (SRF): Nhằm hỗ trợ cho những thành viên có khó khăn đặc biệt về cán căn thanh toán bắt nguồn từ sự khủng khoản kinh tế. Các thành viên được vay theo hình thức này phải có sự điều chỉnh chính sách mạnh mẽ. Thể thức cho vay này không có hạn mức mà dựa trên nhu cầu tài trợ, khả năng trả nợ và mức độ mạnh mẽ của chương trình điều chỉnh của nước đi vay.

- Thể tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo (PRGF): Hình thức này được áp dụng đối với chủ yếu là các nước nghèo nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua Việt Nam cũng được IMF áp dụng hỗ trợ này.

- Trợ giúp khẩn cấp (EA): IMF áp dụng hình thức này nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các nước hội viên gặp khó khăn về cán cân thanh toán phát sinh do thiên tai hoặc do xung đột vũ trang. Việc trợ giúp này không được vượt 25% cổ phần và với mức phí nhất định.

- Thể thức giảm nợ theo sáng kiến dành cho các nước nghèo có (HIPC): Do IMF và WB đề xuất nhằm giảm nợ cho nhũng nước nghèo đang thực hiện các chương trình cải cánh theo hỗ trợ của 2 tổ chức này. 

Quan hệ của IMF và Việt Nam:

- Cổ phần và quyền bỏ phiếu của Việt Nam tại IMF: Hiện nay cổ phần của Việt nam tại IMF bằng 329,1 triệu SDR, chiếm 0,155% tổng khối lượng cổ phần và có tỷ lệ phiếu bầu là 0,17% tổng số quyền bỏ phiếu.

- Việt Nam đang được IMF cho vay theo các hình thức sau: STF (chuyển đổi hệ thống); SBA (dự phòng); ESAF (điều chỉnh cơ cấu mở rộng); PRGF(tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo.
III/ Những nhận thức và  Kiến nghị:

Chúng tôi nhận thấy đây là một khóa học rất bổ ích, qua đó được trạng bị thêm nhưng kiến thức về tài chính – ngân hàng, tiếp cận được các thông lệ quốc tế và nắm được kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, giúp trang bị kiến thức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế và khu vực đã đặt ngành Ngân hàng trước những yêu cầu phải hoàn thiện tổ chức và hoạt động của mình theo tầm hiện đại hơn và xích gần lại với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, những khóa học như trên rất hữu ích, giúp học viên trang bị  kiến thức và vận dụng vào công việc chuyên môn của mình. Mong rằng, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế, các dự án để mở thêm nhiều khóa học hơn nữa.
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